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1. Đặt yấn đề
1.1. Tiếng Hán cũng giống như tiếng Việt, là ngôn ngữ có thanh điệu. Đối với người học tiếng 

Hán phổ thông (còn gọi là tiếng Hán hiện đại, tiếng Trung Quốc, tiếng Trung; từ đây gọi tắt là “tiếng 
Hán”), đặc diêm ngữ âm này giúp người học Việt Nam không xa lạ với thanh điệu và hiêu được tâm 
quan trọng của chúng (so với người Âu Mỹ học tiếng Hán). Tuy nhiên, sự giống nhau chi là hình 
thức “thanh điệu” còn đặc diêm về thanh điệu, cụ thể là của từng thanh điệu có khác nhau nên dễ gây 
nên sự nhầm lẫn mà một trong những biểu hiện là, người học Việt Nam thường áp dụng phương pháp 
thay thế thanh điệu tiếng Hán bằng các thanh điệu tương tự của tiếng Việt. Đây chính là nguyên nhân 
dẫn đến sự lệch chuẩn trong phát âm thanh điệu, trong đó phổ biến nhất là phát âm lệch chuẩn “âm 
bình” (còn gọi là thanh 1) và “khứ thanh” (còn gọi là thanh 4) của tiếng Hán.

Phát âm lệch chuẩn có thể chỉ khiến người phát âm không đạt được sự hoàn thiện và tính chuẩn 
xác về phương diện ngữ âm, nhưng cũng có khi khiến người nói không đạt được mục đích giao tiếp. 
Điều này phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh. Ví dụ: người nói nhầm lẫn cách phát âm giữa hai từ bẽizi 
(cái cốc) và bèizi (cái chăn), mà trong đó chúng chỉ khác nhau ở thanh điệu của âm tiết đầu tiên (bẽi 
mang “âm bình” và bèi mang “khứ thanh”). Dưới đây là hai tình huống giao tiếp:

(1) Người nói và người nghe đang cùng ngồi ăn ờ nhà hàng, người nói muốn rót nước cho đối 
phương, nhưng lại nói: bèizi BẼa ” (Đưa tôi chăn của bạn đi.)

(2) Người nói đi siêu thị, cần mua cốc nhưng lại nói: “ $cfêỉỉỊbèizio ” (Tôi muốn mua cái 
chăn.)

Trong tình huống (1), mặc dù người nói phát âm âm bình thành khứ thanh nhưng người nghe vẫn 
hiểu được người nói muốn truyền đạt điều gì. Tuy nhiên, trong tình huống (2), người nói cũng lặp lại 
cách Ịyhát âm lệch chuân như tinh huông (1), nhưng vì không có ngữ cảnh cụ thê nên người nghe đã 
hiểu lầm khách hàng muốn mua chăn chứ không phải cái cốc, như vậy người nói đã không đạt được 
mục đích giao tiếp trong trường hợp này.

1.2. Cho đến nay, đã có những nghiên cứu về việc giảng dạy ngữ âm tiếng Hán như một ngoại 
ngữ, trong đó có nghiên cứu về thanh điệu nói chung, thanh điệu nói riêng. Chẳng hạn: "Diễn giải 
nguyên nhân đằng sau các lỗi phát âm thanh điệu phổ biến trong tiếng Trung của sinh viên Việt 
Nam" của Ngô Môn Cát và Hô Minh Quang (2004); "Phân tích các lôi phát âm thanh điệu phô biên 
trong tiêng Trung của sinh viên Việt Nam và chiên lược giảng dạy" của Hán Minh (2005). Cả hai 
nghiên cứu này đều cho rang, khứ thanh là trở ngại của sinh viên Việt Nam khi học thanh điệu tiếng 
Hán, “Sinh viên Việt Nam phát âm lệch chuân khứ thanh, nhâm lân giữa âm bình và khứ thanh.".

Từ góc độ thực nghiệm, đã có một số nghiên cứu về lỗi phát âm, chẳng hạn: khảo sát "Các lỗi 
phát âm thanh điệu tiêng Trung thường gặp của lưu học sinh Việt Nam", Lưu Hiêu Quân (2006) cho 
rằng, trong kĩ năng nghe và phân biệt thanh điệu, sinh viên Việt Nam dễ nhầm lẫn giữa âm bình và 



66 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG Số 2(322)-2022

khứ thanh, và đây là những lỗi sai phổ biến đã “hóa thạch” (fossilized errors1), âm vực của thanh 
không biến điệu thể hiện tập trung ờ cao độ 33 và 44, còn âm bình và khứ thanh khi được đọc thành 
thanh đi xuống thì thường có cao độ 43, 52, 53, 54. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2013) với "Nghiên cứu 
thực nghiệm về âm vực và trường độ thanh điệu trong từ tiếng Trung đơn âm tiết của sinh viên Việt 
Nam” đã thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm vê trường độ, âm điệu và âm vực của thanh điệu 
trong từ tiêng Hán đơn âm tiêt cúa sinh viên Việt Nam và thây răng, âm vực không đạt chuân xuât 
hiện nhiều nhất ở âm bình và khứ thanh.

1.3. Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành thực nghiệm và phân tích các cách phát âm lệch chuân 
âm bình và khứ thanh của người học Việt Nam khi học tiếng Trung, từ đó tìm ra quy luật của các 
dạng phát âm lệch chuẩn phổ biến và quy nạp, phân loại chúng, cuối cùng đưa ra một số phương 
pháp giảng dạy có hiệu quả. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng ở đây là ngữ âm thực nghiệm.

2. Khái quát về thanh điệu trong tiếng Hán và trong tiếng Việt
Tiếng Hán có bốn thanh điệu, đó là âm bình ( '11^'-), dương bình (PH5?), thượng thanh (_kjk) và 

khứ thanh (ifem). Tiếng Việt có sáu thanh điệu là thanh không dấu, thanh huyền, thanh ngã, thanh 
hỏi, thanh sắc và thanh nặng.

________________Bảng 1. Thanh điệu trong tiếng Hán và trong tiêng Việt_________________

Thanh điệu tiếng Hán Thanh điệu tiếng Việt

Âm bình Dương 
bình

Thượng 
thanh

Khứ 
thanh

Thanh 
không 
dấu

Thanh 
huyền

Thanh 
ngã

Thanh 
hỏi

Thanh 
sắc

Thanh 
nặng

Âm 
vực 55 35 214

(211)
51 44 32 325 323 45

(445)
31
(331)

Âm 
điệu

Bằng 
phang, âm 
vực cao

Đi lên, 
âm vực 
cao

Đi 
xuống, 
bằng 
phăng

Đi 
xuống, 
âm vực 
cao

Băng 
phăng, 
âm vực 
cao vừa

Đz’ 
xuống, 
âm vực 
trung

Từ âm 
vực 
trung đi 
xuống 
thấp vừa 
rồi gãy, 
đi lên 
âm vực 
cao

Từ ăm 
vực 
trung đi 
xuông 
thấp vừa 
rồi đi 
lên

Đì lên, 
âm vực 
cao

Từ âm 
vực 
trung đì 
xuống 
âm vực 
thấp

Nhận xét:
1) Cả tiếng Việt và tiếng Hán đều có thanh điệu bằng phẳng, cao độ không biến thiên; thanh bằng 

trong tiếng Việt có âm vực 44, thấp hơn một chút so với âm vực 55 của thanh bằng trong tiếng Hán.
2) Thanh đi xuống 51 trong tiêng Hán có sự giảm xuống về cao độ tương đối rõ ràng và bắt đầu ờ 

âm vực cao; trong khi thanh đi xuông trong tiêng Việt có quãng rơi không lớn, hơi đi xuông thoai 
thoải và cũng chỉ băt đâu ở âm vực trung, ví dụ như thanh huyên 32, và thanh nặng 31 hoặc 331.

3) Thanh đi lên 35 trong tiếng Hán tương tự như thanh săc của 45 (445) trong tiêng Việt, chỉ khác 
nhau về cao độ ở điểm bắt đầu.

4) Thanh gãy 214 (211) trong tiếng Hán thường chì xuất hiện với biến thể 211 trong giao tiếp 
hàng ngày, tức là chỉ đi xuống chứ không chuyển hướng đột ngột đi lên như thanh hỏi 323 trong 
tiếng Việt.
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1 .Âm bình

2.Dương bình 1 .Thanh không dấu

2.Thanh huyền

3.Thanh sắc

4.Thanh hỏi

5.Thanh ngã

6.Thanh nặng

Hình 2. Biêu đồ thanh điệu tiếng Việt

3. Thiết kế thực nghiệm
3.1. Lựa chọn đoi tượng thực nghiệm
Đôi tượng: sinh viên đại học năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại 

học Ngoại ngữ (ULIS), Đại học Quốc gia Hà Nội (ƯLIS).
Số lượng: 24 sinh viên, trong đó có 13 nam và 11 nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 23, đều đến từ các 

vùng miền Bắc Việt Nam; ngôn ngừ mẹ đẻ là tiếng Việt.
3.2. Thiết kế thực nghiệm
3.2.1. Thiết kế bàng chữ Hán thực nghiệm phát âm
30 chữ Hán trong bảng chữ Hán thực nghiệm phát âm đều được chọn từ danh sách chữ Hán cấp 

độ A của HSK, bao gôm 10 âm bình, 10 khứ thanh, 5 a’ương bình và 5 thượng thanh. Mục đích chính 
của việc lựa chọn cả dương bình và thượng thanh ở đây là để tìm ra điểm cao nhất và thấp nhất của 
quãng giọng. Các chữ Hán trong bảng cũng được chú thích thêm phiên âm để có thể loại bỏ những 
lôi phát âm sai do người học nhận sai mặt chữ.

Đe các âm tiết tưcmg ứng với các chữ Hán trong bảng mang tính đại diện nhất có thể, khi lựa chọn 
mỗi thanh điệu, chúng tôi cố gắng bao hàm đầy đủ tứ hô (: bốn nhóm âm trong tiếng Hán phân 
chia theo nguyên âm đầu của vận mẫu), và các thanh mầu cũng bao gồm các bộ vị phát âm khác nhau 
như âm môi, chân răng, đầu lưỡi, mặt lưỡi và cuống lưỡi. Thiết nghĩ, các thanh mẫu và vận mẫu 
khác nhau có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và độ kho cua việc phát âm thanh điệu. Đe tránh trong 
quá trình phát âm, đôi tượng thực nghiệm phát âm âm tiet sau bị ảnh hưởng bởi âm tiết trước, chúng 
tôi đã sử dụng một bảng excel đê săp xêp ngâu nhiên 30 chữ Hán này.

3.2.2. Quy trình thực nghiệm
Quy trình ghi âm: Đầu tiên, ệiải thích hình thức và quy trinh ghi âm cho các đối tượng trước khi 

ghi âm. Sau đó, sử dụng phần mem Audacity 2.0.5, đặt chế độ Mono, lượng tử hóa với độ sâu 16 bít, 
sử dụng micro mono để ghi âm lại phát âm của đối tượng và cuối cùng lưu bản ghi âm dưới dạng tệp 
định dạng wav. Đôi tượng thực nghiệm đọc lớn, rõ ràng các chữ Hán trong bảng chữ Hán thực 
nghiệm phát âm và chỉ đọc mỗi chữ một lần. Khi đọc, nghỉ 2-3 giây ở giữa mỗi hai chữ Hán để tránh 
sự giao thoa lẫn nhau giữa các âm tiết liền kề.

Lấy mẫu: Sử dụng Audacity 2.0.5 đế chuyến đối một tệp sóng âm thanh thành các mẫu, nhận 
được 24 (đối tượng) X 30 (chữ) - 720 (mẫu), trong đó có âm bình: 240 mẫu; dưcmg bình: 120 mẫu; 
thượng thanh: 120 mẫu; khứ thanh: 240 mẫu.

Trích xuất tần số cơ bản (fundamental frequency): Sử dụng Praat5376_mac64 để phân tích tệp 
sóng âm thanh. Nghiên cứu này chỉ đo các giá trị tần số cơ bản của 7 điểm bao gồm diem bắt đầu và 
điểm kết thúc cùa âm bình, dương bình, khử thanh và điếm thấp nhất của thượng thanh. Tổng cộng 
có 1320 dừ liệu tần số cơ bản, được nhập và lưu lại trong một tệp định dạng excel. Vì dương bình và 
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thượng thanh chi được sử dụng để giúp phân tích các âm vực cao và thấp trong phạm vi âm vực của 
người phát âm, nên cả diêm băt đâu và diêm kêt thúc của thượng thanh đêu không được đo lường. 
Trong quá trình đo, dựa trên kinh nghiệm cùa những người đi trước2, chúng tôi đã loại trừ phân cọng 
hoặc không bằng phẳng ở hai đầu thanh điệu, những giá trị tụt dôc ờ diêm kêt thúc và các giá trị xâu.

Xử lí dữ liệu: Tự động chuyển đôi dữ liệu cao độ Hz sang giá trị T băng thang đo thanh điệu 5 cao 
độ (công thức giá trị T). Công thức cho giá trị T như sau:

T = [(Igx - 1g min)/(1g max - Ig min)] x5
Trong đó max là giá trị trung bình của 10 giá trị cao nhât của tât cả các giá trị tân sô, nghĩa là 

điểm cao nhất của quãng giọng; min là giá trị trung bình cùa 5 giá trị thấp nhất của tất cả các giá trị 
tần số, nghĩa là điểm tháp nhất của quãng giọng; X là tần số của diêm đo. Giá trị T chính xác đên hai 
chữ số thập phân. Dữ liệu tân sô âm thanh cùa nam và nữ được xử lí riêng biệt. Sự tương ứng giữa 
giá trị T và hệ thống 5 cao độ là: 0 - 1 là 1 độ3; 1 - 2 là 2 độ; 2 - 3 là 3 độ; 3 - 4 là 4 độ; 4 - 5 là 5 độ 
(Shi Feng , 1990).

Sau khi chuyển đổi thành giá trị T, vì giá trị max được chọn là giá trị trung bình của 10 giá trị tân 
số cao nhất nên có một số tần số cao hơn giá trị trung bình trong bảng dữ liệu. Vì thê, giá trị T được 
chuyển đổi theo công thức vượt quá 5 hoặc thậm chí đạt đến 6 được thống nhất quy đôi thành cao độ 
5 trên thang đo 5 cao độ. Tương tự, vì giá trị trung bình cùa 5 giá trị tân sô thâp nhât của tât cả các 
giá trị tân số được coi là min, nên sẽ có một sô tân sô thâp hơn giá trị trung bình trong bảng dữ liệu. 
Tất cả các giá trị T được chuyển đổi theo công thức nhỏ hơn 0 đều được phân loại là cao độ 1 độ trên 
thang đo 5 cao độ.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kết quả
4.1.1. Kết qnả phân tích thực nghiệm
Chúng tôi trích xuât tân sô cơ bàn của các mâu sóng âm thanh được ghi âm và quy đôi chúng 

thành các giá trị trên thang đo thanh điệu 5 cao độ.

Bảng 2. Thống kê kết quà thực nghiệm phát âm

Âm bình Tần suất (Tỉ lệ) Khứ thanh Tần suất (Tỉ lệ)

44 122 (50,83%) 53 50 (20,83% )

33 48 (20,0%) 54 47 (19,58%)

43 34 (14,17%) 42 36 (15,0%)

34 14 (5,83%) 52 31 (12,92%)

54 10 (4,17%) 43 27 (11,25%)

55 9 (3,75%) 41 20 (8,33%)

42 2 (0,83%) 51 10 (4,17%)

45 1 (0,42%) 44 9 (3,75%)

55 6 (2,50%)

31 3 (1,25%)

33 1 (0,42%)
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Nhận xét:
1) Đa số người học Việt Nam đọc âm bình là 44 (chiếm 50,83%) hoặc 33 (chiếm 20%); chỉ có 

một số người học phát âm ám bình là 55, chiếm 3,75%.
2) Cách người học Việt Nam phát âm khứ thanh không đồng đều và khá phức tạp: 53 (chiếm 

20,83%), 54 (chiếm 19,58%), 42 (chiếm 15%), ngoài ra, 52 và 43 cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ. Àm 
bình đọc thành 51 chi đạt 4,17%. Tất nhiên, từ các tài liệu liên quan có thế thấy rằng khi người Trung 
Quốc đọc các từ đon âm tiết, họ cũng thường không đọc đầy đủ thanh đi xuống 514. Tuy nhiên, so 
với người Trung Quốc, người học Việt Nam khi phát âm khử thanh, sự giảm xuống của cao độ tưong 
đối ít. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xếp cách phát âm khứ thanh 52 của người học Việt Nam vào 
nhóm phát âm chuẩn, vì trong tài liệu liên quan, các phát thanh viên truyền hình Trung Quốc cũng có 
nhiều trường hợp phát âm khứ thanh thành 52.

4.1.2. Các dạng phát âm lệch chuân
Dựa trên số liệu thống kê kết quả thực nghiệm phát âm, chúng tôi tống kết các dạng phát âm lệch 

chuân âm bình và khứ thanh như sau:
1) Âm bình đọc thành thanh bằng, nhưng có âm vực hơi thấp hơn so với tiêu chuẩn, chẳng hạn 

như thanh bằng cao vừa 44, thanh bằng âm vực trung 33.
2) Âm bình có âm điệu không bằng phang, nhưng tống thế âm vực vẫn tương đối cao, có thế là 

thanh đi xuống 54, hoặc thanh đi lên 45.
3) Ầm bình có âm điệu không bằng phẳng và âm vực cũng hơi thấp hơn so với tiêu chuẩn, hoặc 

được đọc thành thanh đi xuống 43, 42 hoặc thanh đi lên 34.
4) Khứ thanh đọc thành thanh bằng âm vực cao 55.
5) Khứ thanh đọc thành thanh bằng, nhưng âm vực hơi thấp hơn so với tiêu chuẩn, chẳng hạn như 

thanh bằng cao vừa 44 thanh bằng âm vực trung 33.
6) Điểm xuất phát của khứ thanh cao, nhưng không có độ giảm về cao độ rõ rệt, chẳng hạn như 

54, 53. \ \ _
7) Điểm xuất phát của khứ thanh hơi thấp hơn so với tiêu chuẩn, nhưng có độ giảm về cao độ rõ 

rệt, chăng hạn như 41.
8) Điễm xuất phát của khử thanh hơi thấp hơn so với tiêu chuẩn, và cũng không có độ giảm về cao 

độ rõ rệt, chẳng hạn như 43,42, 31.
Các dạng phát âm lệch chuẩn ảm bình và khứ thanh và tỉ lệ của chúng được thể hiện trong Bảng 3. 

__________________ Bảng 3. Các dạng phát âm lệch chuãn âm bình và khứ thanh_______________
Các dạng phát âm lệch chuẩn âm Số lần (Tỉ lệ)

Âm bình (+bằng phang -âm vực cao) (44, 33) 170 (70,83%)

Âm bình (- bằng phẳng +âm vực cao) (54, 45) 11 (4,58%)

Âm bình (-bàng phẳng -âm vực cao) (43, 42, 34) 50 (20,83%)

Khứ thanh (+âm vực cao +bằng phẳng) (55) 6 (2,50%)

Khứ thanh (-âm vực cao +bằng phang) (44, 33) 10 (4,17%)

Khứ thanh (+âm vực cao -có độ giảm về cao độ rõ rệt) (54, 53) 97 (40,42%)

Khứ thanh (-âm vực cao+có độ giảm về cao độ rõ rệt) (41) 20 (8,33%)

Khứ thanh (-âm vực cao -có độ giảm về cao độ rõ rệt) (42, 31) 66 (27,50%)
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4.2. Thảo luận: phân tích nguyên nhăn phát âm lệch chuẩn và để xuất phương pháp giảng dạy
Kêt hợp với việc phân tích kêt quả của thực nghiệm phát âm, chúng tôi nhận thây nguyên nhân dân tới 

việc phát âm lệch chuân ảm bình và khứ thanh trong tiêng Hán của người học Việt Nam có thê chia thành 
5 nguyên nhân sau và tương ứng với mỗi nguyên nhân, chúng tôi gợi ý đưa ra các phương pháp giảng dạy 
nhằm khắc phục vấn đề này.

Thứ nhất, chuyển di tiêu cực từ ngôn ngữ mẹ đè: Các dạng phát âm lệch chuân âm bình và khứ thanh 
trong tiếng Hán của người học Việt Nam phần lớn là do chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ. Bởi vì tiếng 
Việt không có thanh điệu nào bắt đầu từ cao độ 5 nên khi người học Việt Nam phát âm âm bình và khứ 
thanh, âm vực của âm bình và điểm xuất phát cùa khứ thanh đều không đủ cao, hâu hêt là 4, hoặc là 3. 
Sinh viên Việt Nam thường nghe ảm bình thành khứ thanh và ngược lại, điều này ảnh hưởng đến quá 
trình học từ vựng tiếng Hán, tức là, dễ nhầm lẫn những chữ mang âm bình và khứ thanh. Hơn nữa, do họ 
không nhận ra điều này trong một thời gian dài hoặc không được người dạy chỉnh sửa kịp thời, dẫn đen 
không thê phân biệt được hai thanh điệu này cả khi nghe hiêu và phát âm. Do đó, nêu chỉ nhìn vào chữ 
Hán (không có phiên âm), người học Việt Nam thường đọc những chữ Hán mang ám bình thành khứ 
thanh, hoặc chữ Hán mang khứ thanh thành âm hình. Sau khi những thói quen phát âm này bị “hóa 
thạch”, rất khó để phát âm chính xác ngay cả khi có phiên âm nhắc nhở.

Để tránh chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ, trước khi dạy thanh điệu tiếng Hán, người dạy nên giới 
thiệu ngắn gọn kiến thức liên quan về thanh điệu tiếng Hán và bô sung thêm phần giảng giải “đặc diêm 
thanh điệu” vào bài học đế giúp học sinh hiêu ý nghĩa của thanh điệu và nhận biết sự khác nhau giữa 
thanh điệu tiếng Việt và thanh điệu tiếng Hán. Trong quá trình dạy thanh điệu, người dạy cần nêu rõ 
những khó khăn khi phát âm âm bình và khứ thanh, chi ra một số lồi thường gặp và nhắc nhở người học 
chú ý các thanh điệu khác nhau về âm điệu trong tiếng Việt và tiếng Hán đê tránh lặp lại những lỗi giống 
nhau.

Thứ hai. phương pháp giáng dạy: Cho đến nay, vẫn còn một số phương pháp dạy học chưa khoa học 
và chưa hiệu quả trong dạy học ngữ âm tiếng Hán ở Việt Nam. Trước hết, khi giáo viên dạy thanh điệu 
tiếng Hán cho người học, họ thường sử dụng các thanh điệu tương tự trong tiếng Việt đê thay thế các 
thanh trong tiếng Hán, chẳng hạn như, thay ám bình bằng thanh không dấu, thay dương bình bằng thanh 
sắc, thay thượng thanh bằng thanh hởi và thay khứ thanh bằng thanh huyền. Ngoài ra, việc giảng dạy 
thanh điệu tiếng Hán không được thực hiện đồng thời với việc truyền thụ kiến thức về thanh điệu tiếng 
Hán, dẫn đến việc người học không nắm vững được âm điệu và âm vực của bốn thanh điệu trong tiếng 
Hán, vì vậy mà mắc các lỗi trong nghe hiêu và phát âm. Thứ hai, phương pháp dạy tiếng Hán chủ yếu ở 
Việt Nam là phương pháp giảng dạy flow of speech (. Trong giai đoạn học ngữ âm, khi người học 
còn chưa nắm vững cách phát âm cơ bận của tiếng Hán, đã phải đồng thòi chịu thêm gánh nặng về từ 
vựng, ngữ pháp, chữ Hán, nên không thế dành đù thời gian và công sức cho các trọng diem của giai đoạn 
học ngữ âm. ơ các giai đoạn khác, người dạy thường ít chú ý đến dạy phát âm, đặc biệt là thanh điệu tiếng 
Hán, yêu cầu thấp về độ chính xác của phát âm và không theo đuổi chuẩn mực về ngữ âm tiếng Hán. 
Người học dần dần mắc lồi phát âm lệch chuân, sau này chúng trở nên “hóa thạch”, và cuối cùng số đông 
những người học Việt Nam đều nói tiếng Hán với những dạng phát âm lệch chuan tương tự nhau.

Chúng ta nên lựa chọn một số phương pháp giảng dạy khoa học và hiệu quả để áp dụng vào việc dạy 
thanh điệu tiếng Hán, chẳng hạn như, sử dụng bieu đo thanh điệu tiếng Hán để truyền thụ kiến thức thanh 
điệu cúa ngôn ngữ đích, đồng thời liên tục tăng cường các bài tập luyện phát àm, đặt ra yêu cầu cao về 
phương diện ngữ âm cho người học ở giai đoạn cơ bản. Người dạy cũng có thê giải thích chức năng biêu 
âm của các bộ trong loại chữ Hán hình thanh -ỹ) khi giảng dạy chữ Hán, điều này sẽ giúp học sinh 
nhanh chóng nắm vững cách phát âm của các chữ Hán. Ngoài ra, có thể sử dụng ngôn ngữ cử chi (bằng 
tay) trong việc mô tả thanh điệu tiêng Hán đê giúp người học ghi nhớ cách phát âm của chữ Hán. Phương 
pháp này vừa trực quan, vừa dễ dàng thực hiện. Cùng với đó, tận dụng đặc điếm âm điệu đi lên của dương 
bình (cao độ tăng dần), khi luyện tập phát âm âm bình và khứ thanh, người dạy có thể yêu cầu người học 
phát âm dương bình trước, liền ngay sau đó phát âm ám bình hoặc khứ thanh, với mục đích là nhằm 
giúp cho diêm xuất phát của ám bình và khứ thanh cao nhất có thể, đạt gần tới cao độ 5.
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Thứ ba, ảnh hường của những đặc tính dư thừa (Ểt : Những thành tố dư thừa thường 
thụộc vê thông tin dư thừa trong giao tiếp, là những thành tố không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và 
hiên các thông tin trong giao tiêp. Nhiêu người Việt Nam học tiêng Hán vô tình coi những J>hát âm 
lệch chuẩn thanh điệu trong tiếng Hán của mình là những thành tố dư thừa trong giao tiếp tiêng Hán. 
Mặc dù nói tiêng Hán với những dạng phát âm lệch chuân điên hình nhưng họ không cảm thây khó 
khăn khi giao tiếp, đặc biệt là khi giao tiếp với các bạn học cũng có những dạng phát âm lệch chuẩn 
này, do vậy, họ thây hài lòng với cách phát âm của bản thân, không đòi hỏi phải chinh sửa lại chúng.

Đe giảm thiểu ảnh hưởng của những đặc tính dư thừa, người dạy cần nâng cao yêu cầu về phát âm 
của người học và kiên tri chỉnh sửa lại các phát âm lệch chuân. Đông thời, những người học Việt 
Nam cũng nên nhận thấy rằng việc phát âm thanh điệu tiếng Hán bị lệch chuẩn không chỉ ảnh hưởng 
đến tống thê bề mặt ngữ âm tiếng Trung mà đôi khi còn ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp với người 
Trung Quốc.

Thứ tư, ảnh hưởng từ bản thân người dạy phát âm lệch chuấn: Ngôn ngữ trung gian 
(interlanguage) là một hiện tượng tồn tại trong bất ki việc học ngôn ngữ thứ hai nào. Cách phát âm 
của người dạy tiêng Hán tại Việt Nam ảnh hưởng trực tiêp đên độ chính xác trong phát âm của người 
học. Trong quá trình học tiêng Hán, người học tiêp thu việc giảng dạy thanh điệu không phải là thanh 
điệu tiếng Hán quy chuẩn, mà là cách phát âm lệch chuẩn của tiếng Hán trung gian. Neu người dạy 
phát âm thanh điệu tiêng Hán không chuân thì nhât định sẽ trở thành một trong những tác nhân chính 
dẫn đến học sinh phát âm lệch chuẩn thanh điệu.

Đe cố gắng loại bỏ tác động tiêu cực của tiếng Hán trung gian từ người dạy đối với học sinh, khi 
tuyến dụng đội ngũ giáo viên, nên lựa chọn những người phát âm tiếng Hán về cơ bản gần với tiếng 
Hán phổ thông tiêu chuẩn nhất để giảng dạy tiếng Hán giai đoạn SƯ cấp và nâng cao trình độ ngôn 
ngữ cũng như giảng dạy của toàn bộ đội ngũ giáo viên.

Thứ năm, thái độ, phương pháp học tập, môi trường và yếu tố tâm lí của người học: Neu người 
dạy không sắp xếp những bài tập luyện phát âm bắt buộc, người học thường hiếm khi tự giác luyện 
phát âm, và cũng không chủ động tim cách đê cải thiện trình độ tiếng Hán của mình. Nếu thời gian 
dành cho rèn luyện bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết qua ít thì gần như không tự mình tạo ra môi 
trường tiếng đế tiếp xúc với tiếng Hán tiêu chuân. Môi trường học tập không lí tưởng, không có 
phương pháp học tập khoa học và hiệu quả sê gây ra những phát âm lệch chuẩn về mọi mặt trong 
phát âm tiếng Hán. Ngoài ra, trong bốn thanh điệu của tiếng Hán, đa số người học Việt Nam cảm 
thấy việc phát âm khứ thanh khó và mất sức nên tạo ra trở ngại tâm lí khi phát âm khứ thanh.

Người dạy nên tìm hiêu và giúp loại bỏ những chướng ngại tâm lí của người học, đông thời tạo 
hứng thú học phát âm cho người học. Bên cạnh đó, cố gắng tạo ra môi trường tiếng Hán lí tưởng để 
học ngữ âm cho người học. Hiện nay cũng có rất nhiều sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Việt 
Nam nên các thầy cô có thê tô chức một sô hoạt động giao lưu đê sinh viên Việt Nam tiêp cận nhiêu 
hơn với tiếng Trung chuẩn mực. Hoặc, trường có the xây dựng các học phần mang tính giải trí hơn, 
chẳng hạn như các học phần nghe, nhìn, nói giới thiệu về điện ảnh Trung Quốc hay lồng các bài hát 
tiếng Trung vào bài giảng, như thế người học vừa học cách phát âm tiếng Hán trong các khóa học 
này cùng lúc có thể tạo cho lớp học không khí thoải mái, vui vẻ.

5. Kết luận
Ngữ ầm là bộ mặt của người học ngôn ngữ. Thậm chí, đôi khi việc dạy phát âm cũng đóng vai trò 

quyết định đến sự thành bại của việc dạy ngoại ngữ. Vì vậy, chì khi làm tốt công việc giảng dạy ngữ 
âm tiêng Hán thì người học tiêng Hán mới có thê nói được tiêng Hán lưu loát. Đê cải thiện việc giảng 
dạy thanh điệu tiếng Hán cho người Việt Nam, việc nghiên cứu và phân tích thực nghiệm phát âm 
lệch chuẩn của người học là một phương tiện không thể thiếu.

Kết quả của nghiên cứu này cho thay người Việt Nam học tiếng Hán có xu hướng phát âm lệch 
chuẩn âm bình và khứ thanh. Âm bình thường được phát âm ở âm vực cao vừa 44, âm vực trung 33 
hoặc với âm điệu đi xuống 54, 43 và âm điệu đi lên 45; khứ thanh đọc thành thanh bằng 55, 44, 33, 
hoặc thanh đi xuống nhưng không có sự giảm về cao độ rõ rệt, chẳng hạn như 54, 53, 43, 42. Ket quả 
này hi vọng sẽ hữu ích cho người học Việt Nam học thanh điệu tiêng Trung và những người tham gia 
giảng dạy thanh điệu tiêng Trung cho người Việt Nam.
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Chú thích:
1 Là một khái niệm trong đắc thụ ngôn ngữ thứ hai, đế chi những lỗi mà người học mắc lại nhiều lần và hầu như 
không có khả năng sửa chữa cho dù người học có được nhăc nhở hay tự nhận thức được.
2 Thông tin cao độ của thanh điệu chỉ liên quan tới giá trị tân sô cơ bản F0 của đoạn thanh điệu (Ngô Tông Tê, 
Lâm Mậu Xán, 1989)
1 Dữ liệu của giá trị T nằm giữa 0 và 1 đều được quy đổi thành cao độ 1 trong thang đo 5 cao độ của thanh điệu 
tiếng Trung
4 Dựa trên nghiên cứu cùa Dương Hồng Vinh (2008) “Nghiên cứu thực nghiệm thanh điệu tiếng Trung Quốc 
phổ thông”
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Vietnamese learners’ nonstandard pronunciation of 
"Yin ping" and "Qu Sheng" in modern Chinese

Abstract: This paper analyzes the Vietnamese learners’ pronunciation experiment of modem 
Chinese’s Yin ping (F7H2-; first tone) and Qu sheng (i^); forth tone; from there, statistics and 
classification of common standard deviation pronunciations for these two tones, indicate the causes, 
and accordingly, solutions to overcome

Keywords: Vietnamese learners; Yin ping (17]+; first tone); and Qu sheng forth tone); 
nonstandard pronunciation; experimental phonetics.




